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I. Một số vấn đề học sinh ôn tập:
1. Chu kì tế bào là gì? Nêu những diễn biến của kì trung gian?
2. Thế nào là nguyên phân? Diễn biến của nguyên phân? Nêu ý nghĩa của nguyên phân?
3. Thế nào là giảm phân? Diễn biến của giảm phân? Ý nghĩa giảm phân?
4. Vi sinh vật là gì? Nêu các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? So sánh hô hấp và lên men?
5. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng?
6. Sinh trưởng của vi sinh vật là gì? Khái niệm thời gian thế hệ? Công thức tính số lượng tế bào sau n lần phân chia?
7. Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? Nêu đặc điểm của 4 pha sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

8. Nuôi cấy liên tục là gì? Ứng dụng của nuôi cấy liên tục?

9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật?
10. Virut là gì? Đặc điểm của virút?

11. Nêu cấu tạo và hình thái của virut?

12. Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ?
13. HIV/AIDS (Khái niệm? ba con đường lây truyền? ba giai đoạn phát triển bệnh? biện pháp phòng ngừa?)
14. Nêu tác hại của virut? Cách phòng tránh? Một số ứng dụng?
15. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch?
II. Một số Câu  hỏi trắc nghiệm học sinh tham khảo:

Câu  1. Chu kì tế bào là gì?


A. Là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào 


B. Là gồm kì trung gian và kì giữa, kì sau


C. Là số lần tế bào tăng lên gấp đôi




D. Gồm kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối

Câu  2. Quá trình nguyên phân có:


A. 1 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 2 lần phân chia tế bào  


B. 2 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 1 lần phân chia tế bào  


C. 1 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 1 lần phân chia tế bào


D. 2 lần ADN (NST) tự nhân đôi và 2 lần phân chia tế bào

Câu  3. Ở một loài sinh vật có bộ NST (2n = 8), một số tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân tạo ra 80 tinh trùng. Hỏi có bao nhiêu tế bào sinh tinh đã tham gia giảm phân?

A. 80 tế bào





B. 10 tế bào


C. 20 tế bào





D. 40 tế bào

Câu  4. "NST co xoắn cực đại và tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo” là diễn biến của NST ở kì nào của quá trình phân bào?


A. Kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân 2


B. Kì giữa của nguyên phân và kì giữa của giảm phân 1


C. Kì giữa của giảm phân 1




D. Kì kì giữa của giảm phân 2

*Các Câu  5, 6, 7 có chung giả thuyết:

Câu  5. Có 6 tế bào (2n = 16), nguyên phân liên tiếp 4 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con?

A. 24



B. 64



C. 96


D. 48

Câu  6. Tại kì giữa của lần nguyên phân thứ 2, trong mỗi tế bào có bao nhiêu tâm động?

A. 16



B. 32



C. 64


D. 0

Câu  7. Mỗi tế bào con được tạo thành có số lượng và trạng thái NST như thế nào?


A. 16 NST đơn

B. 16 NST kép

C. 8 NST đơn
D. 8 NST kép

Câu  8. Một loại VSV sử sụng nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn cacbon từ chất hữu cơ, VSV đó có kiểu dinh dưỡng?


A. Quang tự dưỡng




B. Quang dị dưỡng



C. Hóa tự dưỡng 




D. Hóa dị dưỡng

Câu  9. Các thực phẩm: nước mắm, nước tương … là ứng dụng của 


A. phân giải tinh bột




B. phân giải protein



C. lên men lactic




D. phân giải xenlulozơ

Câu  10. Để thu được số lượng VSV tối đa thì nên dừng ở pha nào?


A. Pha tiềm phát




B. Pha lũy thừa



C. Pha cân bằng




D. Pha suy vong

Câu  11. Ở vi khuẩn E.coli  số lượng tế bào ban đầu là 64, sau một thời gian nuôi cấy ở điều kiện bình thường thu được 2048 tế bào. Hỏi đã nuôi số vi khuẩn  đó trong thời gian bao lâu? Biết g = 20 phút.

A. 80 phút





B. 100 phút


C. 120 phút





D. 140 phút

Câu  12. Vi khuẩn lactic chủng 1 tự tổng hợp được axit folic và không tổng hợp được phêninalanin. Còn vi khuẩn  lactic chủng 2 thì  không tổng hợp được axit folic và tự tổng hợp được phêninalanin. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Vi khuẩn  lactic chung1 nguyên dưỡng đối với axit folic và vi khuẩn lactic chủng 2 khuyết dưỡng đối với phêninalanin.


B. Vi khuẩn lactic chủng 2 nguyên dưỡng đối với axit folic và vi khuẩn lactic chủng 1 khuyết dưỡng đối với phêninalanin.


C. Vi khuẩn lactic chủng 1 nguyên dưỡng đối với axit folic, khuyết dưỡng đối với  phêninalanin và vi khuẩn lactic chủng 2  nguyên  dưỡng đối với phêninalanin, khuyết dưỡng đối với axit folic.


D. Vi khuẩn lactic chủng 2 nguyên dưỡng đối với axit folic, khuyết dưỡng đối với  phêninalanin và vi khuẩn lactic chủng 1  nguyên  dưỡng đối với phêninalanin, khuyết dưỡng đối với axit folic.

Câu  13. Nucleocapsit là gì?


A. là phức hợp gồm axit nucleic và capsome. 


B. là phức hợp gồm axit nucleic và vở capsit.


C. là phức hợp gồm capsit và capsome.



D. là phức hợp gồm vở ngoài và vở capsit.

Câu  14. Capsome sắp xếp theo chiều xoắn của axit nucleic, đây là đặc điểm của virut có 


A. Cấu trúc xoắn




B. Cấu trúc khối



C. Cấu trúc hỗn hợp  



D. Cấu trúc đa diện

Câu  15.  Phagơ tiết ra enzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nucleic vào tế bào chất, còn vỏ nằm bên ngoài, đây là giai đoạn nào của chu trình nhân lên của virut?

A. Sự hấp phụ




B. Xâm nhập


C. Sinh tổng hợp




D. Lắp ráp

Câu  16. HIV là gi?

A. Là virut gây suy giảm miễn dịch ở người.

B. Là vi khuẩn gây suy giảm miễn dịch ở người.

C. Là vi mấm gây suy giảm miễn dịch ở người.

D.Tất  cả đều đúng

Câu  17. Giai đoạn sơ nhiễm có đặc điểm gì?

A. Kéo dài 2 đến 3 tuần, không biểu hiện triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ

B. Kéo dài 1-10 năm, số lượng tế bào limpho T-CD4 giảm dần

C. Các bệnh cơ hội xuất hiện: tiêu chảy, viêm da, lao, mất trí, sút cân …cuối cùng là cái chết

D. Tất cả các biểu hiện trên.

Câu  18. Có 2 chủng virut đều có khả năng gây bệnh cho cây thuốc lá, nếu trộn axit nucleic của chủng B với một nửa protein của chủng A và một nửa protein của chủng B thì được chủng virut lai, đem chủng virut lai nhiễm vào cây thuốc là sẽ thu được chủng virut nào?
Câu  19. VSV cơ hội là gì?

A. Là VSV gây ra các bệnh như: tiêu chảy, lao, viêm da …

B. Là các VSV lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công gây bệnh

C. Là VSV gây bệnh khi cơ thể đang khỏe mạnh

D.Tất cả đều đúng.

Câu  20. Vi khuẩn nitrat hóa, ôxi hóa lưu huỳnh sử dụng nguồn năng lượng từ hợp chất hóa học, nguồn cacbon từ CO2, các vi khuẩn  đó có kiểu dinh dinh dưỡng là


A. quang tự dưỡng




B. quang dị dưỡng



C. hóa tự dưỡng 




D. hóa dị dưỡng

Câu  21. Màng nhân và nhân con tiêu biến, thoi phân bào xuất hiện ở kì nào trong phân bào?

A. Kì đầu


B. Kì giữa

C. Kì sau

D. Kì cuối

Câu  22. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất hình dạng của NST vào kì nào của quá trình phân bào?

A. Kì đầu


B. Kì giữa

C. Kì sau

D. Kì cuối

Câu  23. Ở kì đầu của nguyên phân có đặc điểm


A. Các NST kép tách nhau ở tâm động thành các NST đơn và di chuyển trên tơ thoi phân bào về 2 cực của tế bào


B. Các NST đóng xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng của thoi phân bào


C. Các NST kép bắt đầu đóng xoắn, thoi phân bào xuất hiện, màng nhân và nhân con tiêu biến


D. Các NST doãn xoắn tạo thành dạng sợi mảnh, thoi phân bào tiêu biến, màng nhân và nhân con xuất hiện

Câu  24. Từ một tế bào lưỡng bội ban đầu có 2n = 14, số NST kép ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?

A. 14



B. 28


C. 0


D. 7

Câu  25. Kì đâu 1 của giảm phân khác với kì đầu của nguyên phân là


A. ở kì đầu 1 của giảm phân có sự tiếp hợp và xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, ở nguyên phân không có


B. ở nguyên phân  kì đầu các NST dần đóng xoắn, ở giảm phân không có


C. ở kì đầu 1 của giảm phân các NST dần doãn xoắn, ở nguyên phân không có


D. tất cả đều sai
Câu  26 “Mỗi NST kép tách nhau ra ở tâm động, hình thành 2 NST đơn đi về 2 cực của tế bào”, là diễn biến của:

A. kỳ giữa nguyên phân              

B. kỳ giữa I giảm phân

C. kỳ sau nguyên phân                

D. kỳ sau I giảm phân

Câu  27. Thế nào là nguyên phân?

A. Là hình thức phân bào nguyên nhiễm

B. Là hình thức phân bào giảm nhiễm

C. Là hình thức phân bào không có thoi vô sắc

D. Cả A và C

Câu  28. Quá trình lên men lactic dị hình tạo ra sản phẩm là:

A. axit lactic, O2



B. axit lactic, êtanol, axit axêtic, CO2

C. axit lactic




D. Không phải A, B, C

Câu  29. Trong nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng giảm dần ở:

A. pha suy vong                     


B. pha lũy thừa

C. pha cân bằng                     


D. pha tiềm phát

Câu  30. Thời điểm vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất là ở :

A. pha tiềm phát            
B. pha lũy thừa
C. pha cân bằng     D. pha suy vong

Câu  31. Trong quá trình sinh trưởng, vi sinh vật chịu tác động của các yếu tố vật lí nào sau đây?

A. Nhiệt độ và độ pH

B. Độ pH và ánh sáng

C. Ánh sáng, nhiệt độ, độ pH và áp suất thẩm thấu

D. Áp suất thẩm thấu và độ ẩm

Câu  32. Virut có cấu tạo gồm những thành phần nào?

A. Vỏ protein, axit nuleic và có thể có vỏ ngoài 
B. Vỏ protein, ARN và có thể có vỏ ngoài

C. Vỏ protein và ARN

D. Vỏ protein và ADN

Câu  33. Đặc điểm nào chỉ có ở virut mà không có ở vi khuẩn?

A. Có cấu tạo tế bào và có kích thước nhỏ

B. Chỉ chứa ADN hoặc ARN

C. Chứa cả ADN và ARN, có vùng nhân

D. Chứa ribôxôm, sinh sản độc lập

Câu  34. Virut có thể gây bệnh ở

A. thực vật và vi khuẩn                       
B. người và động vật

C. côn trùng và xạ khuẩn                    
D. người, động vật, thực vật và vi sinh vật
Câu  35. Giai đoạn vỏ capsit bao lấy axit nucleic tạo thành virut hoàn chỉnh được gọi là

A. giai đoạn hấp phụ và giai đoạn phóng thích

B. giai đoạn xâm nhập và giai đoạn lắp ráp

C. giai đoạn tổng hợp

D. giai đoạn lắp ráp

Câu  36. Giai đoạn có biểu hiện: sút cân, sốt kéo dài, tiêu chảy, viêm da, mất trí...thuộc

A. giai đoạn sơ nhiễm                                 B. giai đọan không triệu chứng

C. giai đoạn biểu hiện triệu chứng              D. cả A và C

Câu  37. HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch vì

A. làm giảm lượng hồng cầu của người bệnh

B. phá hủy tế bào limphô T

C. tăng tế bào hồng cầu

D. làm vỡ tiểu cầu

Câu  38. Virut có thể gây bệnh ở

A. thực vật và vi khuẩn                       
B. người và động vật

C. côn trùng và xạ khuẩn                    
D. người, động vật, thực vật và vi sinh vật
Câu  39. Cấu trúc của thực khuẩn thể (phagơ) là:

A. cấu trúc xoắn                             
B. cấu trúc khối

C. cấu trúc hình trụ                        

D. cấu trúc hỗn hợp

Câu  40. Trong nuôi cấy không liên tục, ở pha suy vong, số lượng tế bào sống trong quần thể vi sinh vật có đặc điểm:

A. chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều

B. chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt

C. số lượng tế bào bị phân hủy ngày càng nhiều và lớn hơn số lượng tế bào mới được tạo ra

D. cả A, B và C
HẾT
